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(4,5đ) 

1 Gọi Ai lần lượt là biến cố khách chọn mua sản phẩm phòng khách, bếp, ngủ ( i=1,2,3) 

B là biến cố sản phẩm thuộc dòng cao cấp. 
𝑃(𝐴1) =  0,45      ;    𝑃(𝐴2) =  0,3   ;    𝑃(𝐴3) =  0,25  

𝑃(𝐵|𝐴1) = 0,4  ;   𝑃(𝐵|𝐴2) = 0,39   ; 𝑃(𝐵|𝐴3) = 0,5
 

Xác suất sản phẩm phải bảo hành 

𝑃(𝐵) = 0,45.0,4 + 0,3.0,39 + 0,25.0,5 =0,422 

Xác suất người này mua sản phẩm phòng khách:  𝑃(𝐴1|𝐵) =
0,45.0,4

0,422
= 0.4265402 =

90
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Gọi X là số máy hỏng trong 11 máy. 

𝑃(𝑋 = 0) = 0,993. 0.988=0.82549 

𝑃(𝑋 = 1) = 3. 0,992. 0,01. 0.988 +  0,993. 8. 0.987. 0,02 = 0.15978 

𝑃(𝑋 = 2) = 𝐶3
2. 0,012. 0,99. 0.988 +  𝐶8

2. 0,022. 0,986. 0.993+ 

𝐶3
10,01.0,992 × 𝐶8

10,02.0,987= 0.01395 

Xác suất không quá 2 máy hỏng khi biết có ít nhất 1 máy hỏng là: 

 

𝑃(𝑋 ≤ 2| 𝑋 ≥ 1) =
𝑃(1≤𝑋≤2)

𝑃(𝑋≥1)
=

𝑃(𝑋=1)+𝑃(𝑋=2) 

1−𝑃(𝑋=0)
 = 0.9957         
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a/         ∫ kx2(x + 2)dx
15

0
= 1 ⇒ k =

4

59625
 

b/        P(X > 10) = ∫
4

59625
∗ x2(x + 2)dx =

15

10

1127/1431  

Gọi Y là số khách phải chờ hơn 10 phút. Y có phân phối nhị thức 

 

P(Y = 2) = 𝐶18
2 . (

1127

1431
)

2

(1 −
1127

1431
)

16

= 1.63306 × 10−9 
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Gọi X là chiều cao của sinh viên năm nhất tại trường đại học này. Theo giả thiết X ∼
N(165; 𝜎2). 

Có 30% sinh viên có chiều cao dưới 160cm: 

P(X < 160) = ϕ (
160 − 165

𝜎
) = 0,3   

→ ϕ (
160 − 165

𝜎
) = ϕ(−0,524)  

→
160 − 165

𝜎
= −0,524   → 𝜎 = 9,542 
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1 
Từ bảng số liệu ta có: 𝑛 = 295; 𝑥 = 12,8508; 𝑠 = 4,2062 
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a Gọi 𝜇 là thu nhập trung bình của nhân viên công ty B  

;TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG 

BỘ MÔN TOÁN 

------------------------- 

ĐÁP ÁN XÁC SUẤT THỐNG KÊ VÀ ỨNG DỤNG 
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II 

(5,5 

đ) 

Với độ tin cậy  98%  ta có 𝑧𝛼
2⁄ = 2,33 

Sai số  

𝜀 = 2,33
𝑠

√𝑛
=0.570601529 

Khoảng tin cậy 98% cho thu nhập trung bình của nhân viên công ty B là 

𝜇 ∈ ( 12.2802459285  ; 13.4214489868) 
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b Tỉ lệ nhân viên có thu nhập thấp: 𝑓 =
10+25+40

295
= 0,2542 

Độ tin cậy 95%⇒ 𝑧𝛼 = 𝑧0,05 = 1,6449. 
Sai số ước lượng: 

𝜀 = 𝑧𝛼 . √
𝑓(1 − 𝑓)

𝑛
= 0,0417 

Vậy tỉ lệ tối đa nhân viên có thu nhập thấp của công ty B với độ tin cậy 95% là: 𝑓 + 𝜀 =
0,2959 = 29,59% 
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2 Gọi 𝜇 là số khách trung bình đi xe buýt theo lộ trình Bến Thành – Suối Tiên 

Giả thuyết Ho:  𝜇 = 8000  ( 𝑣ớ𝑖 𝜇0 = 8000)  
Đối thuyết Ha: 𝜇 < 8000; m = 7677.7778; std = 429.47 

𝑧 =
7677.7778 − 8000

429.47
√9 = −2.2508 

 Với mức ý nghĩa 𝛼 = 0,05 suy ra 𝑡0,05;8 = 1,86 

Vì   𝑡 < − 𝑡0,05;8      nên ta bác bỏ Ho , chấp nhận giả thuyết Ha. 

Vậy với mức ý nghĩa 5%, số khách trung bình dùng xe buýt theo lộ trình trên năm nay có 

giảm. 
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3 

 
Gọi 𝑝𝑋 , 𝑝𝑌lần lượt là tỉ lệ sản phẩm lỗi của 2 nhà máy X và Y 

Xét cặp giả thuyết: 𝐻0: 𝑝𝑋 = 𝑝𝑌; 𝐻1: 𝑝𝑋 ≠ 𝑝𝑌 

Tính giá trị tới hạn: 𝛼 = 5% = 0,05 ⇒ 𝑧𝛼

2
= 𝑧0,025 = 1,96 

Tỉ lệ sản phẩm lỗi của hai nhà máy X, Y trên mẫu là: 

𝑓𝑋 =
24

200
= 0,12; 𝑓𝑌 =

18

180
= 0,1; 𝑓 =

24 + 12

200 + 180
= 0,1105. 

Tính giá trị thống kê kiểm định: 

𝑧 =
𝑓𝑋 − 𝑓𝑌

√𝑓(1 − 𝑓) (
1

𝑛𝑋
+

1
𝑛𝑌

)

= 0,6209 

Ta thấy |𝑧| < 𝑧𝛼

2
: Chấp nhận 𝐻0. 

Kết luận: Với mức ý nghĩa 5%, không đủ bằng chứng để cho rằng tỷ lệ sản phẩm lỗi của 

hai nhà máy X và Y là khác nhau. 
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 4 - Hệ số tương quan mẫu là: 𝑟 = 0,9790 

- Hàm hồi quy tuyến tính thực nghiệm của Y theo X là: 

𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥 = 0,5671 + 0,1080𝑥 

Với x = 60 thì y = 7,0471 tỷ đồng 
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